
VNUHCM Journal of Economics, Business and Law 2026, 10(3):6917-6928

Open Access Full Text Article Bài nghiên cứu

1KhoaThương mại, Trường Đại học
Công Thương TP Hồ Chí Minh
2Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại
học Công Thương TP Hồ Chí Minh

Liên hệ

Nguyễn Hải Quang, Khoa Thương mại,
Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh

Email: quangnhai@huit.edu.vn

Lịch sử
• Ngày nhận: 04-10-2025
• Ngày sửa đổi: 02-03-2026
• Ngày chấp nhận: 08-07-2026
• Ngày đăng: 10-08-2026

DOI : https://doi.org/10.32508/vnuhcmj-
ebl.v10i3.1744

Năng lực cạnh tranh động và hiệu quả hoạt động của doanh
nghiệp: các hướng nghiên cứu dựa trên kỹ thuật phân tích thưmục

Nguyễn Hải Quang1,*, Nguyễn Văn Ít1, Phạm Văn Tài1, Nguyễn Văn Khả2

Use your smartphone to scan this
QR code and download this article

TÓM TẮT
Nghiên cứu này tổng quan các công trình nghiên cứu về mối quan hệ giữa năng lực cạnh tranh
động và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp trong giai đoạn 2003–2025. Tổng cộng 452 bài báo
được thu thập từ cơ sở dữ liệu Scopus và phân tích bằng các kỹ thuật ghép cặp thư mục và đồng
xuất hiện từ khóa. Kết quả cho thấy các nghiên cứu kinh điển và có ảnh hưởng lớn tiếp tục giữ
vai trò nền tảng trong việc định hình khung lý thuyết về năng lực cạnh tranh động, trong khi các
nghiên cứu gần đây ngày càng tập trung vào chuyển đổi số, phân tích dữ liệu lớn và phát triển
bền vững. Phân tích mạng lưới xác định tám cụm nghiên cứu chính, bao gồm năng lực cạnh tranh
động và quản trị tri thức, chiến lược và năng lực hấp thụ, đổi mới xanh và quan hệ đối tác, quản
trị dự án và nguồn lực tổ chức, mô hình kinh doanh tuần hoàn, đổi mới công nghệ và dữ liệu lớn,
quản trị chuỗi cung ứng, và ứng dụng công nghệ số trong logistics. Các cụm này phản ánh cả sự
kế thừa của các hướng nghiên cứu truyền thống lẫn sự xuất hiện của các định hướng liên ngành
mới. Song song đó, phân tích đồng xuất hiện từ khóa cho thấy sáu nhóm chủ đề tiêu biểu, tập
trung vào năng lực đổi mới, năng lực cạnh tranh động trong chuỗi cung ứng, đổi mới xanh và các
vấn đề tổ chức, định hướng kinh doanh và năng lựcmarketing, cũng như chuyển đổi số và quản trị
nguồn nhân lực. Nhìn chung, các kết quả này cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt từ các cách tiếp cận lý
thuyết truyền thống sang các cách tiếp cận tích hợp hơn, nhấnmạnh vai trò của công nghệ số, các
quy trình ra quyết định dựa trên dữ liệu vàmô hình kinh doanh bền vững trong việc nâng cao hiệu
quả hoạt động doanh nghiệp. Sự chuyển dịch này làm nổi bật tầm quan trọng ngày càng tăng của
việc vận dụng khung năng lực cạnh tranh động trong bối cảnhmôi trường kinh doanh phức tạp và
biến động nhanh. Dựa trên bằng chứng thư mục, nghiên cứu cung cấp một bức tranh tổng quan
toàn diện về sự phát triển của lĩnh vực nghiên cứu này, đồng thời gợi mở một số hướng nghiên
cứu tương lai, bao gồm đo lường chi tiết hơn các thành phần của năng lực cạnh tranh động, phân
tích vai trò trung gian của đổi mới đa chiều và đánh giá tác động của chuyển đổi số đến hiệu quả
hoạt động doanh nghiệp.
Từkhoá: Năng lực cạnh tranhđộng, hiệuquảhoạt độngdoanhnghiệp, đổimới, phân tích thưmục

GIỚI THIỆU
Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt và môi
trường kinh doanh liên tục biến động, năng lực cạnh
tranh động đã trở thành một trong những khái niệm
trung tâm để lý giải khả năng doanh nghiệp thích
ứng, đổi mới và duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững1.
Nhiều nghiên cứu đã khẳng định mối quan hệ tích
cực giữa năng lực cạnh tranh động và hiệu quả hoạt
động của doanh nghiệp2–7. Trong hai thập kỷ qua,
số lượng công trình khoa học về chủ đề này gia tăng
nhanh chóng, phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của
cộng đồng học thuật, đồng thời thúc đẩy sự ra đời của
các nghiên cứu tổng quan nhằm hệ thống hóa và định
vị lĩnh vực.
Tuy nhiên vẫn còn ít các nghiên cứu tổng quan về
chủ đề này. Phần lớn các nghiên cứu tổng quan trước
đây chủ yếu tập trung vào năng lực cạnh tranh động
nói chung3,8,9 hoặc năng lực cạnh tranh động với liên

minh chiến lược10, hoặc phân tích hiệu quả hoạt động
của doanh nghiệp gắn với các khía cạnh như lãnh đạo,
đào tạo hay chiến lược tài chính11. Nhìn chung, các
tổng quan hiện có vẫn thiên về hệ thống hóa khung lý
thuyết hoặc tổng hợp bằng chứng thực nghiệm, trong
khi còn thiếu những phân tích toàn diện về cấu trúc
tri thức, sự hình thành các cụm chủ đề và quá trình
tiến hóa của lĩnh vực.
Để lấp đầy khoảng trống này, cần có một cách tiếp
cận định lượng và trực quan hơn nhằm phác họa
bức tranh nghiên cứu, từ đó gợi mở những hướng
đi tiếp theo. Các kỹ thuật phân tích thư mục cung
cấp công cụ hữu hiệu để đạt được mục tiêu đó 12. Cụ
thể, nghiên cứu này sử dụng hai phương pháp: ghép
đôi thư mục nhằm làm rõ mối quan hệ giữa các công
trình dựa trên trích dẫn chung, và đồng xuất hiện từ
khóa để nhận diện các chủ đề nghiên cứu cốt lõi cùng
mối liên hệ giữa chúng. Việc kết hợp hai kỹ thuật này
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không chỉ giúp phát hiện và hệ thống hóa các dòng
nghiên cứu chủ đạo mà còn cho phép chỉ ra khoảng
trống tri thức và xu hướng phát triển trong tương lai.
Trên cơ sở đó, bài báo hướng tới việc xây dựng một
tổng quan có hệ thống về mối quan hệ giữa năng lực
cạnh tranh động và hiệu quả hoạt động của doanh
nghiệp, qua đó trực quanhóa cấu trúc tri thức của lĩnh
vực, xác định các cụm chủ đề chính, theo dõi sự tiến
hóa theo thời gian, và gợi mở những khoảng trống
nghiên cứu còn bỏ ngỏ.

TỔNGQUAN LÝ THUYẾT
Năng lực cạnh tranh động
Khái niệm năng lực cạnh tranh động (dynamic capa-
bilities) được hình thành từ nhu cầu giải thích cách
các doanh nghiệp thích ứng, đổi mới và tái cấu trúc
trong bối cảnh cạnh tranh biến động. Teece 2 nhấn
mạnh rằng năng lực cạnh tranh động bao gồm ba
nhóm cốt lõi: cảm nhận cơ hội (sensing), nắm bắt
nguồn lực (seizing) và tái cấu trúc chiến lược (recon-
figuring) – những trụ cột quyết định khả năng duy trì
lợi thế cạnh tranhbền vững. Wang&Ahmed 8 tiếp tục
hệ thống hóa khung năng lực cạnh tranh động theo
ba cấp độ: đổi mới, thích nghi và tái cấu trúc, qua đó
chỉ ra rằng bối cảnh doanh nghiệp và đặc điểm ngành
giữ vai trò quyết định trong việc kích hoạt các năng
lực này.
Trong nghiên cứu thực nghiệm, năng lực cạnh tranh
động thường được biểu hiện thông qua nhiều khía
cạnh khác nhau, chẳng hạn: năng lực hấp thu tri
thức 13,14, năng lực đổi mới8,14, hay năng lực tái cấu
trúc 1,15. Những biểu hiện này phản ánh tính đa chiều
của năng lực cạnh tranh động và cũng là cơ sở quan
trọng để xây dựng chiến lược tìm kiếm từ khóa trong
phân tích thư mục.

Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp được hiểu là
mức độ thành công trong việc đạt được các mục tiêu
chiến lược, vận hành và tài chính, qua đó phản ánh
khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh và tạo ra giá trị bền
vững cho tổ chức16–19. Đây là một trong những khái
niệm trung tâm trong quản trị chiến lược và nghiên
cứu tổ chức.
Theo Arifeen và cộng sự18, hiệu quả hoạt động chỉ
được phản ánh đầy đủ khi xem xét đồng thời cả khía
cạnh tài chính và phi tài chính. Quan điểm này tương
đồng với Cupertino và cộng sự 19, nhấn mạnh hiệu
quả doanh nghiệp gồm hai thành phần gắn kết: tài
chính (lợi nhuận, tăng trưởng) và phi tài chính (đổi
mới, bền vững). Richard và cộng sự 16 cũng cho rằng
cần cách tiếp cận đa chiều để đánh giá toàn diện. Do
đó, Morgan và cộng sự17 đề xuất ba nhóm đo lường
là tài chính, thị trường và vận hành.

Mối quan hệ giữa năng lực cạnh tranh động
và hiệu quả doanh nghiệp
Các nghiên cứu nền tảng2,4 cho thấy rằng doanh
nghiệp sở hữu năng lực cạnh tranh động cao có thể
tái cấu trúc nguồn lực nhanh chóng để thích ứng với
biến động thị trường, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt
động. Lin & Wu20 cho rằng năng lực cạnh tranh
động, đặc biệt là năng lực học hỏi, có thể đóng vai
trò trung gian giữa nguồn lực tổ chức và hiệu quả
doanh nghiệp. Giniuniene & Jurksiene5 cùng Zhou
và cộng sự6 khẳng định rằng đổi mới tổ chức là kênh
chuyển hóa năng lực cạnh tranh động thành kết quả
kinh doanh tích cực. Hung và cộng sự21 cũng nhấn
mạnh vai trò của văn hóa học hỏi và sự liên kết quy
trình nội bộ, qua đó nâng cao hiệu quả thông qua đổi
mới và học hỏi liên tục. Bên cạnh đó, nghiên cứu gần
đây22 chỉ ra rằng tác động của năng lực cạnh tranh
động đến hiệu quả hoạt động phụ thuộc đáng kể vào
bối cảnh, chẳng hạnmức độ bất định củamôi trường,
khả năng hấp thu tri thức, hay mức độ chuyển đổi số.
Trong khi Rienda-García và cộng sự 7 chỉ ra rằng năng
lực cạnh tranh động có vai trò trung gian giữamức độ
quốc tế hóa và đổi mới trong tác động tiếp theo của
chúng lên hiệu quả hoạt động.
Những nghiên cứu trên gợi mở rằng mối quan hệ
giữa năng lực cạnh tranh động và hiệu quả hoạt động
doanh nghiệp không tuyến tính đơn giản, mà chịu
ảnh hưởng của nhiều cơ chế trung gian, điều tiết và
điều kiện ràng buộc với nhiều yêu tố khác. Do đó,
việc tổng quan các yếu tố xung quanh mối quan hệ
này chính làmục tiêu trọng tâm của nghiên cứu, đồng
thời tạo cơ sở cho việc định hướng các nghiên cứu tiếp
theo trong lĩnh vực quản trị chiến lược và hiệu quả
doanh nghiệp.

PHƯƠNG PHÁP
Nghiên cứu này thực hiện theo quy trình khám phá
xu hướng nghiên cứu trong các chủ đề có khối lượng
nghiên cứu lớn. Sau khi sau khi xác định vấn đề
nghiên cứu, tài liệu được tìm kiếm từ cơ sở dữ liệu
theo các từ khóa trung tâm. Sau đó, dữ liệu được phân
tích để xác định các xu hướng nghiên cứu chính. Cuối
cùng, những kết quả phân tích được tổng hợp để rút
ra kết luận về vấn đề nghiên cứu.

Tìm kiếm tài liệu
Quá trình tìm kiếm tài liệu được thực hiện trên cơ
sở dữ liệu Scopus, một trong những nguồn dữ liệu
học thuật uy tín và toàn diện nhất hiện nay, cung cấp
các bài báo đã qua bình duyệt trong nhiều lĩnh vực
khoa học xã hội và kinh tế. Việc lựa chọn cụm từ
tìm kiếm đóng vai trò then chốt nhằm đảm bảo tính
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đầy đủ và bao quát của kết quả. Mặc dù tiêu đề bài
báo thường là yếu tố đầu tiên thu hút sự chú ý của
độc giả23, song để mở rộng phạm vi và tránh bỏ sót,
nghiên cứu này sử dụng hệ thống từ khóa được xác
định dựa trên tổng quan lý thuyết. Cụ thể, phạm vi
tìm kiếm tập trung vào mối quan hệ giữa năng lực
cạnh tranh động và hiệu quả hoạt động của doanh
nghiệp. Các cụm từ tìm kiếm được lựa chọn bao
gồm: năng lực cạnh tranh động (“dynamic capabili-
ties” và các biến thể như “dynamic(s) capability(ies)”,
“absorptive capacity”, “innovation capability”, “recon-
figuration capability”); và hiệu quả hoạt động doanh
nghiệp (“business performance” cùng các biến thể như
“firm performance”, “enterprise performance”, “orga-
nizational performance”).
Kết quả tìm kiếm ban đầu thu được 571 ấn phẩm,
được bắt đầu từ năm 2003 đến hết tháng 8/2025. Quá
trình sàng lọc được thực hiện qua ba bước. Trước hết,
chỉ giữ lại các bài thuộc hai lĩnh vực: 1) Kinh doanh,
quản lý và kế toán; 2) Kinh tế, kinh tế lượng và tài
chính – vì đây là những lĩnh vực liên quan mật thiết
đến kinh tế, kinh doanh và quản lý và chiếm tỷ lệ lớn
trong tập dữ liệu. Sau bước này còn 527 bài. Tiếp theo,
chỉ chọn các tài liệu được phản biện chặt chẽ là bài báo
khoa học (gồm cả bài báo tổng quan), còn lại 456 bài.
Cuối cùng, chỉ giữ các ấn phẩm viết bằng tiếng Anh
là 452 bài được đưa vào phân tích.

Phương pháp và công cụ phân tích
Bộ dữ liệu sau khi được sàng lọc được phân tích mô
tả nhằm nhận diện bức tranh tổng quan của lĩnh vực
nghiên cứu. Cụ thể, các đặc điểm như số lượng công
bố theo từng năm, mức độ được trích dẫn, tác giả có
nhiều đóng góp, tạp chí và nhà xuất bản uy tín, cũng
như quốc gia có số lượng công bố lớn được thống kê
và trình bày. Bước này giúp làm rõ sự phát triển về quy
mô và phạm vi học thuật của lĩnh vực trong giai đoạn
nghiên cứu. Tiếp theo, nghiên cứu áp dụng phương
pháp phân tích thư mục với sự hỗ trợ của phần mềm
VOSviewer – một công cụ được đánh giá cao về khả
năng trực quan hóa mạng lưới trích dẫn, đồng xuất
hiện từ khóa và mối liên hệ giữa các tác giả trong cơ
sở dữ liệu Scopus và WoS12. Cách tiếp cận này cho
phép nhận diện các chủ đề nghiên cứu trọng tâm, xu
hướng hợp tác học thuật và cấu trúc tri thức của lĩnh
vực.
Giữa nhiều kỹ thuật phân tích thư mục hiện có,
nghiên cứu này lựa chọn hai phương pháp phù hợp
với đặc điểm của bộ dữ liệu – vốn bao gồm số lượng
lớn các ấn phẩm gần đây và chưa tích lũy được nhiều
trích dẫn. Trước hết, phương pháp ghép cặp thư mục
(bibliographic coupling) được áp dụng nhằm nhận

diện mối liên hệ giữa các tài liệu dựa trên việc chúng
cùng tham chiếu tới những nguồn trích dẫn giống
nhau24. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích để phát
hiện các cụm nghiên cứu đương thời và những chủ đề
đang nổi lên, mặc dù chưa phản ánh được đầy đủmức
độ ảnh hưởng của từng công trình. Tiếp đó, kỹ thuật
đồng xuất hiện từ khóa được sử dụng để phân tích
cấu trúc tri thức và định hình xu hướng nghiên cứu,
thông qua việc quan sát các từ khóa xuất hiện đồng
thời trong nhiều bài báo. Phân tích này giúp xác định
các khía cạnh mà giới nghiên cứu đã tập trung khảo
sát, cũng như cách chúng liên quan đến năng lực cạnh
tranh động và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

KẾT QUẢ
Thống kêmô tả

Xu hướng công bố
Trong giai đoạn đầu (2003–2010), số lượng nghiên
cứu còn rất hạn chế, chỉ ghi nhận chưa đến 20 bài.
Từ sau năm 2011, số lượng bài báo có xu hướng tăng
đều đặn và đạt đỉnh vào năm 2025 với 62 bài mặc dù
mới chỉ 8 tháng. Điều này cho thấy chủ đề nghiên cứu
ngày càng thu hút sự quan tâm của giới học thuật. Về
trích dẫn, xu hướng biến động khámạnhqua các năm:
các bài công bố giai đoạn 2017–2020 đạt lượng trích
dẫn cao nhất (trên 2.000 lượt mỗi năm), sau đó giảm
dần trong giai đoạn 2021–2025. Đáng chú ý, hầu hết
các bài xuất bản năm 2025 chưa được trích dẫn, phản
ánh độ trễ phổ biến trong quá trình tích lũy trích dẫn.
Trong khi đó, các bài báo giai đoạn đầu (2007, 2008,
2010) có lượt trích dẫn rất thấp (Hình 1).

Các tác giả và quốc gia dẫn đầu
Ba tác giả có nhiều bài báo nhất về chủ đề này là
Gupta, Chatterjee và Chaudhuri với số lượng là 8, 7
và 6 bài. Tuy nhiên Bảng 1 cho thấy cả các công trình
kinh điển lẫn nghiên cứu gần đây đều có ảnh hưởng
mạnh mẽ. Wamba và cộng sự 25 dẫn đầu với 1.621
trích dẫn (bình quân hơn 200 trích dẫn/năm), phản
ánh tầm quan trọng nền tảng. Các nghiên cứu lâu
năm17,26,27 tiếp tục được tham chiếu rộng rãi, cho
thấy giá trị bền vững. Đáng chú ý, một số công trình
mới28–30 đạt tốc độ trích dẫn cao, thể hiện sự quan
tâm ngày càng lớn đến các chủ đề như dữ liệu lớn,
năng lực cạnh tranh động và phát triển bền vững.
Xét theo quốc gia, Trung Quốc đứng đầu với 57 bài
báo, tiếp theo làHoaKỳ (51) vàVương quốcAnh (48).
Các quốc gia châu Á khác như Indonesia, Ấn Độ, Đài
Loan và Malaysia cũng góp mặt trong nhóm dẫn đầu,
cho thấy sự dịch chuyểnnghiên cứu về khu vực châuÁ
bên cạnh các nước phát triển truyền thống (Hình 2).
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Hình 1: Xu hướng công bố
Nguồn: Phân tích từ cơ sở dữ liệu Scopus (2003–2025)

Bảng 1: Mười bài báo được trích dẫn nhiều nhất

STT Tác giả Trích
dẫn

Trung
bình năm

1 Wamba và cộng sự 25 1621 202,63

2 Morgan và cộng sự 17 1089 68,06

3 Bhatt & Grover 26 928 46,40

4 Zott 27 819 37,23

5 Camisón 31 762 69,27

6 Wilden và cộng sự 4 628 52,33

7 Wamba và cộng sự 28 569 113,80

8 Fernando và cộng sự 29 561 93,50

9 Arfi và cộng sự 30 531 75,86

10 Menguc & Auh 32 517 27,21

Nguồn: Phân tích từ cơ sở dữ liệu Scopus (2003–2025)

Hình 2: Các quốc gia có số lượng công bố hàng đầu
Nguồn: Phân tích từ cơ sở dữ liệu Scopus (2003–
2025)

Các tạp chí và nhà xuất bản nổi bật
Các bài báo trong nghiên cứu được công bố trên
nhiều tạp chí và thuộc nhiều nhà xuất bản khác nhau.
Bảng 2 trình bày 10 tạp chí có số lượng bài báo nhiều
nhất, trong khi Bảng 3 tổng hợp 10 nhà xuất bản có số
lượng bài báo cao nhất. Trong số các tạp chí, Journal
of Business Research dẫn đầu cả về số lượng công bố và
mức độ ảnh hưởng, với 17 bài báo và 3.823 lượt trích
dẫn. Đây là tạp chí uy tín trong lĩnh vực quản trị kinh
doanh và đổi mới, thuộc danh mục SSCI và Scopus
Q1. Xét theo nhà xuất bản, Emerald đứng đầu với 116
bài và 3.734 lượt trích dẫn. Tuy nhiên, mặc dù Else-
vier chỉ xếp thứ hai về số lượng bài (94 bài), nhưng lại
đạt số lượt trích dẫn cao nhất (10.221), phản ánh chất
lượng và tầm ảnh hưởng rộng rãi của các ấn phẩm do
nhà xuất bản này phát hành.

Phân tích kết nối thưmục
Từ452 bài báo ban đầu, sau quá trình sàng lọc và phân
tích ghép cặp thư mục, có 412 bài thể hiện mối liên
hệ trích dẫn với nhau và được phân nhóm thành 8
cụm, mỗi cụm được ký hiệu bằng một màu sắc khác
nhau, phản ánh một hướng nghiên cứu tương đồng,
trong đó kích thước nút biểu thị mức độ trích dẫn của
bài báo và đường nối thể hiện mức độ chia sẻ tài liệu
tham khảo (Hình 3). Các nghiên cứu trung tâm và xu
hướng nghiên cứu chính trong từng cụm được tổng
hợp tại Bảng 4.
Kết quả phân tích từ kết đôi thư mục cho thấy các
cụmnghiên cứu đều xoay quanh vai trò trung tâm của
năng lực cạnh tranh động trong việc chuyển hóa các
nguồn lực (công nghệ thông tin, tri thức, marketing,
chuỗi cung ứng, đổi mới) thành lợi thế cạnh tranh và
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Bảng 2: Mười tạp chí có số lượng công bố nhiều nhất

STT Tạp chí Số lượng xuất
bản

Lượt trích dẫn

Số bài báo Tỷ trọng

1 Journal of Business Research 17 3,76% 3823

2 Technological Forecasting and Social
Change

14 3,10% 1407

3 Cogent Business and Management 11 2,43% 135

4 Strategic Management Journal 10 2,21% 3637

5 Industrial Management and Data Sys-
tems

9 1,99% 199

6 Journal of Cleaner Production 8 1,77% 1197

7 IEEE Transactions on Engineering
Management

7 1,55% 225

8 International Journal of Production
Economics

7 1,55% 1021

9 Journal of Business and Industrial
Marketing

7 1,55% 306

10 Management Decision 7 1,55% 260

Nguồn: Phân tích từ cơ sở dữ liệu Scopus (2003–2025)

Bảng 3: Mười nhà xuất bản có số lượng công bố nhiều nhất

STT Nhà xuất bản Số bài báo Tỷ trọng (%) Lượt trích dẫn

1 Emerald 116 25,66% 3734

2 Elsevier 94 20,80% 10221

3 Inderscience 25 5,53% 269

4 Springer 21 4,65% 561

5 Sage 17 3,76% 332

6 World Scientific 15 3,32% 66

7 John Wiley and Sons Inc 14 3,10% 1148

8 MDPI 12 2,65% 94

9 Cogent OA 11 2,43% 139

10 Routledge 11 2,43% 347

Nguồn: Phân tích từ cơ sở dữ liệu Scopus (2003–2025)

hiệu quả vượt trội cho doanh nghiệp. Các xu hướng
trải rộng từ khai thác công nghệ số, hệ thống thông
tin và phân tích dữ liệu, công nghệ thông tin và truyền
thông đến phát triển định hướng thị trường, đổi mới
xanh và quản trị bền vững, phản ánh sự dịch chuyển
từ cách tiếp cận truyền thống dựa trên nguồn lực sang
nhấn mạnh vào khả năng thích ứng, đổi mới và bền
vững trong kỷ nguyên số.

Phân tích đồng xuất hiện từ khóa

Để đảm bảo tính phổ biến và ý nghĩa phân tích, chỉ
những từ khóa xuất hiện ít nhất 5 lần trong toàn bộ
tập dữ liệumới được lựa chọn. Trong tổng số 1.756 từ
khóa ban đầu, có 103 từ khóa đáp ứng tiêu chí này và
được đưa vào phân tích. Kết quả cho thấy các từ khóa
được phân thành 6 nhóm có mối quan hệ chặt chẽ
với nhau (Hình 4). Trong đó, firm performance (cùng
các biến thể như organizational performance, business
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performance) và dynamic capabilities là những từ khóa
có tần suất xuất hiện cao nhất và đồng thời có liên kết
mạnh mẽ nhất với các từ khóa khác. Điều này cho
thấy trọng tâm của tập dữ liệu xoay quanh mối quan
hệ giữa hiệu quả doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh
động. Các cụm từ khóa trung tâm và chủ đề nghiên
cứu chính của từng nhóm được tổng hợp tại Bảng 5.
Bảng 5 cho thấy sáu nhóm nghiên cứu tuy có trọng
tâm khác nhau nhưng đều xoay quanh mối quan hệ
giữa năng lực cạnh tranh động, đổi mới và hiệu quả
doanh nghiệp. Các nhóm này kết nối qua ba trục
chính: (i) năng lực công nghệ và hấp thu tri thức, (ii)
đổimới và định hướng thị trường/khởi nghiệp, và (iii)
quản trị nguồn lực và môi trường vận hành. Sự giao
thoa giữa các nhóm thể hiệnmộtmạng lưới học thuật
thống nhất, nhấn mạnh vai trò trung tâm của năng
lực cạnh tranh động trong việc chuyển hóa nguồn lực
và tri thức thành lợi thế cạnh tranh bền vững.

Khoảng trống và hướng nghiên cứu trong
tương lai
Các nghiên cứu về mối quan hệ giữa năng lực cạnh
tranh động và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp đã
làm rõ vai trò trung tâm của năng lực này trong việc
nâng cao hiệu suất và duy trì lợi thế cạnh tranh. Bằng
chứng từ mạng lưới tác giả và đồng từ khóa cho thấy

năng lực cạnh tranh động thường gắn liền với đổi
mới, năng lực hấp thụ, chuyển đổi số và phân tích
dữ liệu lớn, giúp doanh nghiệp thích ứng nhanh với
môi trường biến động. Sự đa dạng về cụm nghiên
cứu phản ánh tính kế thừa học thuật và mở ra những
hướng đi mới trong việc khám phá các cơ chế, đồng
thời mang lại hàm ý thiết thực cho nhà quản lý trong
hoạch định chiến lược và tối ưu hóa hoạt động. Tuy
nhiên, nghiên cứu hiện tại cho thấy còn nhiều khoảng
trống cần được làm rõ, đồng thời mở ra khung nghiên
cứu tiếp theo (Hình 5).
Thứ nhất, mối quan hệ giữa năng lực cạnh tranh động
và năng lực hấp thụ mới chỉ được khẳng định ở mức
khái quát, chưa có nhiều bằng chứng cụ thể về cơ
chế tác động; do đó, các nghiên cứu tương lai cần tập
trung vào việc đo lường và phân tích chi tiết cách các
loại năng lực cạnh tranh động (tái cấu hình, tích hợp,
học hỏi) ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ tri thức và
công nghệ.
Thứ hai, đổi mới tuy đã được thừa nhận là một cơ
chế trung gian quan trọng nhưng ít được xem xét theo
hướngđa chiều (sản phẩm, quy trình, tổ chức, đổimới
xanh); vì vậy, nghiên cứu tiếp theo có thể phân tích
vai trò trung gian này trong những bối cảnh ngành và
quốc gia khác nhau để tăng tính khái quát.
Thứ ba, chuyển đổi số đang nổi lên như một động lực
thiết yếu nhưng thiếu các bằng chứng thực nghiệm cụ

: Sơ đồ trực quan hóa mạng lưới tác giả
Nguồn: Tổng hợp và trực quan hóa từ cơ sở dữ liệu Scopus (2003– 2025)
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Bảng 4: Nghiên cứu trung tâm và xu hướng nghiên cứu chính

Cụm Tác giả trung tâm Xu hướng nghiên cứu

Cụm 1 (107 bài) – Màu
đỏ

López-Nicolás &Meroño-Cerdán 33 Vai trò của công nghệ thông tin, quản trị tri thức và
năng lực cạnh tranh động trong thúc đẩy đổi mới
công nghệ và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Cụm 2 (83 bài) – Màu
xanh lá

Bhatt & Grover 26, Zott 27 Năng lực công nghệ thông tin, năng lực cạnh tranh
động và đổi mới tổ chức như cơ chế chuyển hóa
nguồn lực công nghệ thành lợi thế cạnh tranh bền
vững và hiệu quả vượt trội.

Cụm 3 (53 bài) – Màu
xanh đậm

Wamba 34, Cuevas-Vargas 35 Tác động của công nghệ số, công nghệ thông tin và
truyền thông đến việc nâng cao năng lực hấp thu,
năng lực đổi mới và cải thiện hiệu quả hoạt động
doanh nghiệp

Cụm 4 (50 bài) – Màu
vàng

Wamba và cộng sự 25

Menguc & Auh 32
Định hướng thị trường và đổimới như nền tảng phát
triển năng lực cạnh tranh động nhằm cải thiện hiệu
quả và duy trì lợi thế cạnh tranh dài hạn

Cụm 5 (47 bài) – Màu
tím

Hong và cộng sự 36, Kor & Ma-
honey 37

Ảnh hưởng của quản trị chuỗi cung ứng bền vững
và cơ chế quản trị nguồn lực dựa trên năng lực cạnh
tranh động đến hiệu quả và lợi thế bền vững của
doanh nghiệp

Cụm 6 (27 bài) – Màu
xanh dương

Torres và cộng sự 38, Božič & Di-
movski 39

Vai trò của hệ thống thông tin và phân tích dữ liệu
trong việc hình thànhnăng lực cạnh tranh động, thúc
đẩy đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh
nghiệp

Cụm 7 (23 bài) – Màu
cam

Wielgos và cộng sự 40, Saunila &
Ukko 41

Tác động của năng lực số và năng lực đổi mới đến
hiệu quả tổ chức và giá trị khách hàng.

Cụm 8 (22 bài) – Màu
nâu

Morgan và cộng sự 17, Arfi và cộng
sự 30

Vai trò của năng lực marketing, định hướng thị
trường, tri thức bên ngoài và đổi mới xanh trong
nâng cao hiệu quả và lợi thế cạnh tranh.

Nguồn: Phân tích từ cơ sở dữ liệu Scopus(2003–2025)

Bảng 5: Chủ đề nghiên cứu theo từ khóa

Nhóm/từ khóa Từ khóa trung tâm Chủ đề nghiên cứu

Nhóm 1 (21 từ khóa)
– Màu đỏ

organization performance,
innovation capability

Tập trung vào mối quan hệ giữa năng lực đổi mới và hiệu
quả tổ chức

Nhóm 2 (19 từ khóa)
– Màu xanh lá

Industrial performance,
sustainablity

Nghiên cứu hiệu quả ngành, phát triển bền vững và quan
điểm dựa trên nguồn lực

Nhóm 3 (19 từ khóa)
– Màu xanh nhạt

Dynamic(s) capability,
entrepreneurial orientation

Nhấn mạnh vai trò của năng lực cạnh tranh động trong
việc tạo lợi thế cạnh tranh

Nhóm 4 (18 từ khóa)
– Màu vàng

Absorptive capacity, business
performance, inovation

Xem xét năng lực hấp thụ tri thức và đổi mới như yếu tố
thúc đẩy hiệu quả kinh doanh

Nhóm 5 (15 từ khóa)
– Màu tím

firm performance, dynamic
capabilities

Phân tích mối quan hệ giữa năng lực cạnh tranh động và
hiệu quả doanh nghiệp

Nhóm 6 (11 từ khóa)
– Màu xanh dương

enterprise source management,
environmental dynimisms

Khai thác vai trò của chuyển đổi số, dữ liệu lớn và quản trị
chuỗi cung ứng trong bối cảnh môi trường động

Nguồn: Phân tích từ cơ sở dữ liệu Scopus (2003–2025)
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Hình 4

thể về việc ứng dụng công nghệ số (big data, AI, IoT)
để nâng cao giá trị của năng lực cạnh tranh động; đây
là một hướng nghiên cứu hứa hẹn.
Cuối cùng, sự tương tác giữa các yếu tố trung gian
như năng lực hấp thụ, đổi mới và chuyển đổi số còn
chưa được khám phá đầy đủ; do đó, cần có các nghiên
cứu tích hợp nhằm phân tíchmối tương tác này, từ đó
cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về cơ chếmà năng lực
cạnh tranh động thúc đẩy hiệu quả hoạt động doanh
nghiệp.
Khung nghiên cứu tiếp theo mô tả cách các năng lực
cốt lõi của doanh nghiệp tạo ra hiệu quả hoạt động.
Cụ thể, năng lực cạnh tranh động thúc đẩy năng lực
hấp thu, qua đó hình thành năng lực đổi mới và năng
lực chuyển đổi số. Hai năng lực này tác động trực
tiếp đến ba khía cạnh của hiệu quả hoạt động doanh
nghiệp: tài chính, thị trường và vận hành. Các đặc
điểm doanh nghiệp đóng vai trò biến kiểm soát để
đảm bảo đo lường chính xác mức độ ảnh hưởng của
các năng lực trên.

KẾT LUẬN VÀHÀMÝ
Nghiên cứu này đã tổng quan có hệ thống 452 bài báo,
qua đó phác họa bức tranh toàn diện về sự phát triển
nghiên cứu mối quan hệ giữa năng lực cạnh tranh
động và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp giai đoạn
2003–2025. Kết quả cho thấy số lượng công bố tăng
mạnh sau năm 2011, phản ánhmức độ quan tâmngày
càng cao của giới học thuật. Phân tích trích dẫn và
mạng lưới chỉ ra rằng các công trình nền tảng tiếp tục
giữ vai trò trung tâm trong việc hình thành cơ sở lý
thuyết, trong khi các nghiên cứu gần đây tập trung
nhiều hơn vào đổi mới số, dữ liệu lớn và phát triển
bền vững. Phân tích ghép cặp thư mục và đồng xuất
hiện từ khóa xác định tám cụm nghiên cứu và sáu
nhóm chủ đề, phản ánh sự giao thoa giữa lý thuyết
truyền thống và các ứng dụng công nghệ, bền vững,
kinh doanh tuần hoàn.
Kết quả nghiên cứumang lại nhiều hàm ý quan trọng.
Về lý thuyết, nghiên cứu củng cố vai trò trung tâm của
năng lực cạnh tranh động trong việc nâng cao hiệu
quả hoạt động và duy trì lợi thế cạnh tranh. Các cụm

: Sơ đồ trực quan hóamạng lưới từ khóa
Nguồn: Tổng hợp và trực quan hóa từ cơ sở dữ liệu Scopus (2003– 2025)
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Hình 5: Khung nghiên cứu tiếp theo
Nguồn: Đề xuất của các tác giả

chủ đề cho thấy năng lực cạnh tranh động là một khái
niệm bao trùm, có khả năng tích hợp với các lý thuyết
khác như RBV, đổi mới và quản trị tri thức. Cần tiếp
cận năng lực cạnh tranh động theo hướng đa chiều,
phân biệt rõ các thành phần (học hỏi, tích hợp, tái cấu
hình) để giải thích cơ chế tác động đến năng lực hấp
thụ và đổi mới. Đồng thời, sự xuất hiện của các chủ
đề như big data, AI và IoT mở ra cơ hội xây dựng các
mô hình lý thuyết kết hợp giữa quản trị và công nghệ.
Về thực tiễn, nghiên cứu nhấn mạnh rằng doanh
nghiệp nên xem phát triển năng lực cạnh tranh động
và đổi mới số như một chiến lược dài hạn. Cụ thể,
doanh nghiệp cần đầu tư vào năng lực học hỏi, chia
sẻ tri thức và phân tích dữ liệu lớn để thích ứng nhanh
với biến độngmôi trường kinh doanh. Việc lồng ghép
các sáng kiến đổi mới xanh và kinh doanh tuần hoàn
vừa nâng cao hiệu quả hoạt động vừa gia tăng tính bền
vững và uy tín doanh nghiệp.
Mặc dù nghiên cứu mang tính tổng quan và không
nhằm kiểm định mô hình thực nghiệm, kết quả phân
tích thưmục vẫn gợi mởmột số hàm ý quản trị ở mức
khái quát. Các năng lực được đề xuất trong khung
nghiên cứu tiếp theo—gồmnăng lực cạnh tranh động,
năng lực hấp thụ, năng lực đổimới và năng lực chuyển
đổi số—đều nổi lên như những chủ đề có ảnh hưởng
mạnh đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp và do đó
có thể được xem như các định hướng ưu tiên trong
chiến lược phát triển dài hạn.
Nghiên cứu cũng xác định các khoảng trống đáng chú
ý, bao gồm: (i) làm rõ cơ chế liên kết giữa năng lực
cạnh tranh động và năng lực hấp thụ ở cấp độ chi
tiết hơn; (ii) mở rộng phân tích vai trò trung gian

của đổi mới theo hướng đa chiều trong các bối cảnh
ngành và quốc gia khác nhau; (iii) bổ sung bằng chứng
thực nghiệm về tác động của chuyển đổi số và công
nghệ mới nổi đối với hiệu quả hoạt động; và (iv) tích
hợp các yếu tố trung gian (năng lực hấp thụ, đổi mới,
chuyển đổi số) trongmộtmô hình thống nhất để cung
cấp cái nhìn toàn diện hơn về cơ chếmà năng lực cạnh
tranh động thúc đẩy thành quả doanh nghiệp.
Mặc dù mang lại góc nhìn toàn diện, nghiên cứu vẫn
tồn tại một số hạn chế. Phương pháp ghép cặp thư
mục chỉ phản ánh mối liên hệ giữa các công trình tại
thời điểm thu thập dữ liệu, do đó mạng lưới có thể
thay đổi khi xuất hiện các công bố mới. Ngoài ra, kết
quả đồng xuất hiện từ khóa phụ thuộc vào cách gán từ
khóa của tác giả, có thể dẫn đến sai lệch khi một khái
niệm được diễn đạt bằng nhiều thuật ngữ khác nhau.
Cuối cùng, nghiên cứu mới dừng ở mức mô tả tĩnh
mà chưa phân tích sự tiến hóa chủ đề theo thời gian.
Các nghiên cứu trong tương lai có thể áp dụng dữ liệu
cập nhật và các phương pháp động như phân tích tiến
hóa hoặc topic modeling để cung cấp cái nhìn sâu và
toàn diện hơn về sự phát triển của lĩnh vực.

DANHMỤC TỪ VIẾT TẮT
AI: Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
IoT: Internet of Things (Internet vạn vật)
SSCI: Social Sciences Citation Index (Chỉ mục trích
dẫn khoa học xã hội thuộc hệ thống Web of Science)
VOSviewer: Visualization of Similarities Viewer (Phần
mềm trực quan hóa và phân tích mạng lưới thư mục)
WoS:Web of Science (Cơ sở dữ liệu trích dẫn khoa học
do Clarivate quản lý)
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ABSTRACT
This study reviews the literature on the relationship between dynamic capabilities and firm perfor-
mance over the period 2003–2025. A total of 452 articles were collected from the Scopus database
and analyzed using bibliographic coupling and keyword co-occurrence techniques. The results
show that classical and seminal studies continue to play a foundational role in shaping the the-
oretical framework of dynamic capabilities. At the same time, more recent research increasingly
concentrates on digital transformation, big data analytics, and sustainable development. Network
analysis identifies eightmajor research clusters: dynamic capabilities and knowledgemanagement;
strategy and absorptive capacity; green innovation and partnerships; project management and or-
ganizational resources; circular business models; technological innovation and big data; supply
chain management; and the application of digital technologies in logistics. These clusters reflect
both the continuity of established research streams and the emergence of new interdisciplinary
directions. In parallel, keyword co-occurrence analysis reveals six representative thematic groups:
innovation capability; dynamic capabilities in supply chains; green innovation and organizational
issues; business orientation and marketing capabilities; and digital transformation and human re-
source management. Taken together, these findings indicate a clear shift from traditional theo-
retical perspectives toward more integrated approaches that emphasize the role of digital tech-
nologies, data-driven processes, and sustainable business models in enhancing firm performance.
This evolution highlights the growing importance of applying dynamic capability frameworks in
complex, rapidly changing business environments. Based on the bibliometric evidence, the study
provides a comprehensive overview of the development of this research field. It identifies several
promising avenues for future research, including more detailed measurement of dynamic capabil-
ity components, analysis of the mediating role of multidimensional innovation, and assessment of
the impact of digital transformation on firm performance.
Key words: Dynamic capabilities, firm performance, innovation, bibliometric analysis
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